
Mức thu học phí: 10,875,000đ/HK

STT Mã HV Họ và tên Ngày sinh GT Lớp Số tiền (đ)

1  14028002  Lương Thái Lê   21/02/1980   Nữ K21HTTT 10,875,000

2  14028003  Phạm Nghĩa Luân   17/03/1983   Nam  K21HTTT 10,875,000

3  14028004  Bùi Thị Hồng Nhung   25/04/1979   Nữ K21HTTT 10,875,000

4  14028020  Lê Hoàng Quỳnh   02/05/1987   Nữ K21HTTT 10,875,000

5  14028005  Nguyễn Kim Sao   12/12/1979   Nữ K21HTTT 10,875,000

6  14028006  Phạm Thị Thương   07/03/1979   Nữ K21HTTT 10,875,000

7  14028007  Giang Thành Trung   17/02/1986   Nam  K21HTTT 10,875,000

8  14028008  Nguyễn Văn Tú   21/10/1982   Nam  K21HTTT 10,875,000

9  14028025  Nguyễn Ngọc Vũ   17/10/1982   Nam  K21HTTT 10,875,000

10  14028019  Lương Thanh Nhạn   04/07/1982   Nữ K21KTPM 10,875,000

11  14028010  Trần Nghi Phú   07/11/1987   Nam  K21KTPM 10,875,000

12  14028011  Bùi Hữu Phúc   18/09/1980   Nam  K21KTPM 10,875,000

13  14028012  Trần Thái Sơn   21/04/1981   Nam  K21KTPM 10,875,000

14  14028018  Nguyễn Quang Huy   29/10/1982   Nam  K21KHMT 10,875,000

15  14028022  Nguyễn Xuân Tới   24/07/1978   Nam  K21KHMT 10,875,000

16  14028016  Đặng Thị Hương Giang   25/04/1978   Nữ K21KTĐT 10,875,000

17  14028013  Trần Quang Huy   19/10/1985   Nam  K21KTĐT 10,875,000

18  14028023  Nguyễn Thành Trung   01/01/1981   Nam  K21KTĐT 10,875,000

19  14028024  Lương Xuân Trường   25/10/1987   Nam  K21KTVT 10,875,000

206,625,000

DANH SÁCH THU HỌC PHÍ TRONG THỜI GIAN ĐÀO TẠO KÉO DÀI

CỦA NCS KHÓA QH-2014 (K21), TRONG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

(kèm theo Quyết định số: 503/QĐ-CTSV ngày 05/6/2018)

Số tiền:  Hai trăm linh sáu triệu, sáu trăm hai mươi lăm nghìn đồng./.

Tổng: 


